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HV-450
AWS A5.13 EFe2 ; DIN 8555 E1-UM-45-GP; JIS Z 3251 ; DF2A-450-R

MÔ TẢ

HV-450 là que hàn đăp cứng đa dụng hợp kim thấp với thuốc bọc nền rutil với khả năng chịu va đập rất tốt và 
chịu  mài mòn trung bình. Phù hợp cho các ứng dụng có tải ma sát và chịu mòn do các bề mặt tiếp xúc giữa kim 
loại với kim loại. Kim loại mối hàn chịu đựng rất tốt các lực bẻ gãy hoặc tải trọng va đập., 

ỨNG DỤNG

Phù hợp để hàn ray giao nhau của đường sắt, miệng gầu máy xúc, bánh răng xích chủ động và xích của máy kéo, 
bánh chủ động của cần trục, bánh răng, đường ray, thanh trượt, bánh dẫn hướng, bánh răng xích… 

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC KIM LOẠI MỐI HÀN (%)

C Si V Mo Mn Cr
0.25 0.50 0.20   0.60 0.75 2.10

ĐỘ CỨNG CỦA KIM LOẠI HÀN

Điều kiện hàn Vickers (HV) Rockwell (HRC)
Lớp hàn thứ 1      310 - 370       32 - 38   

Lớp hàn thứ 2 Duy trì nhiệt độ giữa các 
đường hàn: 150oC      370 - 440        38 - 44  

    Lớp hàn thứ 3     420 - 530     42 - 50

DÒNG HÀN KHUYẾN NGHỊ (AC HOẶC DCEP)

Đường kính (mm) 3.2 4.0 5.0

Dòng hàn (A) 90 ~ 130 140 ~ 180 190 ~ 240 




